




 Kinh phí thực 

hiện tinh giản biên 

chế (1000 đồng) 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

1 Vũ Tiến Triển 10/10/1966 ĐH 5.76 5.76 5/2024 8,803.000           5/2024 57- 7/12 224,476.500

5.76 12/2019

5.42 5/2019

II

2  Hồ Đăng Quang 10/10/1964 ĐH 5.76 0.30 4/2024 0% 8/2020 5.76 4/2024 8,900.000           5/2024 59- 7/12 191,350.000

0.30 5/2019 7% 7/2020 5.76 2/2023

7% 1/2020 5.42 8/2020

6% 5/2019 4.98 5/2019

I

3 Lò Văn Chiến 29/12/1966 TC 3.66 0.20 4/2024 3.66 4/2024 5,671.000           5/2024 57- 5/12 114,837,750

0.20 5/2019 3.66 8/2022

3.46 8/2020

3.26 5/2019
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DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƢỜI NGHỈ HƢU TRƢỚC TUỔI BỔ SUNG ĐỢT 1/2024

(tháng 05 năm 2024)

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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II

4 Vì Văn Hân 1/6/1966 TC 4.06 0.20 4/2024 4.06 4/2024 6,104.000           5/2024 57- 11/12 138,866.000

0.20 5/2019 4.06 11/2023

3.86 11/2021

3.66 11/2019

3.46 5/2019

III

5 Sồng Lao Lƣ 05/10/1965 TC 4.06 0.20 4/2024 4.06 4/2024 6,168.000           5/2024 58- 7/12 122,153.750

0.20 7/2020 4.06 5/2023

0.25 5/2019 3.86 5/2021

3.66 11/2019

3.46 5/2019

I

6 Lò Văn Chƣơng 20/8/1968 TC 3.86 7/2023 0.20 4/2024 3.86 4/2024 7,308.000           5/2024 55- 9/12 317,265.863

0.20 7/2020 3.86 7/2023

0.25 5/2019 3.66 7/2021

3.46 7/2019

3.26 5/2019

II

7 Tòng Văn Thiên 20/10/1967 TC 2.46 0.20 4/2024 2.46 4/2024 3,642.800           5/2024 56- 7/12 71,738.600

0.20 5/2019 2.46 11/2023

2.26 11/2021

2.06 11/2019

1.86 5/2019

Huyện Vân Hồ

 Chủ tịch 

MTTQ VN 

xã Song 

Khủa
28 năm 2 

tháng 

Hoàn thành nhiệm vụ năm 

2023, cá nhân tự nguyện 

thực hiện TGBC, được cơ 

quan quản lý trực tiếp đồng ý
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Hoàn thành nhiệm vụ năm 

2023, cá nhân tự nguyện 

thực hiện TGBC, được cơ 
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Hoàn thành nhiệm vụ năm 

2023, cá nhân tự nguyện 

thực hiện TGBC, được cơ 

quan quản lý trực tiếp đồng ý

THÔI VIỆC NGAY

Huyện Yên Châu

 Chủ tịch 

MTTQ VN 

xã Yên Sơn

33 năm 2 

tháng 

Huyện Sông Mã

 Chủ tịch 

MTTQ VN 

xã Yên 

Hưng

10 năm 3 

tháng 

Hoàn thành nhiệm vụ năm 

2023, cá nhân tự nguyện 

thực hiện TGBC, được cơ 

quan quản lý trực tiếp đồng ý

Huyện Yên Châu

 Chủ tịch 

MTTQ VN 

xã Phiêng 

Khoài
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